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Câu Đáp án Điểm 

1 

 

Trình bày kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Từ kết 

cục của Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước rút ra được bài học gì cho 

việc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay? 

3.0 

* Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) 

- Chiến thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát 

xít 

- Đây là thắng lợi của tất cả các dân tộc trên thế giới. Trong đó, 3 cường quốc 

Liên xô, Anh, Mỹ là lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định trong việc tiêu 

diệt chủ nghĩa phát xít. 

- Hậu quả : 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, thiệt hai vật chất hơn 

4.000 tỷ USD 

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong 

tình hình thế giới. 
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* Từ kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước rút ra được 

bài học cho việc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay: 

- Nhận thức được hậu quả của chiến tranh, kiên quyết đấu tranh chống 

lại hành động hiếu chiến, xâm lược. 

- Nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức bảo vệ hòa bình của các nước trên 

thế giới. 

- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

- Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc 

trên thế giới. 
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2 Em hãy làm rõ nguyên nhân Pháp chọn Đà Nẵng là nơi mở đầu cuộc 

chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1858. 

2.0 

- Do Đà Nẵng có vị trí chiến lược quan trọng, thuận tiện cho việc thực dân 

Pháp xâm lược. 

+ Là một hải cảng sâu, rộng, tàu chiến có thể ra vào dễ dàng. 

+ Chỉ cách Huế khoảng hơn 100km, nếu chiếm được Đà Nẵng, từ Đà Nẵng 

làm bàn đạp tấn công Kinh đô Huế. 

- Có Quảng Nam là khu vực rộng lớn, đông dân cư, trở thành hậu phương 

vững chắc cho cuộc xâm lược của Pháp. 

-  Đây là nơi có nhiều người theo đạo Kito, Pháp hy vọng nhận được sự ủng 

hộ từ giáo dân. 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

0.25 

 

0.25 
 

3 So sánh khởi nghĩa Yến Thế và các cuộc khởi nghĩa trong phong trào 

Cần vương chống Pháp theo bảng sau: (Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm 

bài) 

3.0 

So sánh khởi nghĩa Yến Thế và các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần 

vương chống Pháp theo bảng sau: 
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Nội dung Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa 

trong phong trào  

Cần vương 

Thành phần 

lãnh đạo 

Những người xuất thân là 

nông dân 

Quan lại, văn thân và sĩ 

phu yêu nước 

Địa bàn 
Yên Thế nằm ở phía tây bắc 

tỉnh Bắc Giang. 

Trên một địa bàn rộng lớn 

ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. 

Mục tiêu  

Chống chính sách cướp 

bóc và bình định quân sự 

của Pháp. 

Hưởng ứng chiếu Cần 

vương đấu tranh chống 

Pháp xây dựng lại quốc 

gia phong kiến độc lập. 

Tính chất 
Đấu tranh tự vệ của nông 

dân. 

Tôn quân (vì vua cứu 

nước) 

Kết quả Thất bại Thất bại 
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4 Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân 

Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào? 

2.0 

- Nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh việc cướp ruộng đất để lập đồn điền trồng cao 

su, lúa.  

- Công nghiệp: Pháp tập trung khai thác mỏ (than thiếc, kẽm …), xây dựng 

một số nhà máy điện, nước, bưu điện.. 

- Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông đường sắt và đường bộ, 

cảng biển, cảng sông: Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng. 

- Thương nghiệp do người Pháp độc chiếm. 

- Phương thức sản xuất TBCN từng bước du nhập vào Việt Nam, nhưng Pháp 

vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến. 

➢ Nền kinh tế Việt Nam có phát triển nhưng vẫn bị phụ thuộc vào nền kinh 

tế Pháp. 
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